
TT Ghi chú Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi

1 K62 ĐA-CLC 17020492  Trần Trọng Duy  20/07/1999  25  3.86 Xuất sắc 1

2 K62 ĐA-CLC 17020542  Lâm Xuân Toàn  30/09/1999  25  3.84 Xuất sắc 2

3 K62 ĐA-CLC 17020531  Phùng Thế Ngọc  26/11/1999  25  3.80 Xuất sắc 3

4 K62 ĐA-CLC 17020493  Nguyễn Hoàng Dương  21/04/1999  25  3.74 Xuất sắc 4

5 K62 ĐA-CLC 17020517  Phạm Anh Kim  31/05/1999  28  3.56 Xuất sắc 1

1 K63 ĐA-CLC2 18020647  Lương Đức Huy  21/02/2000  26  3.86 Xuất sắc 1

2 K63 ĐA-CLC2 18020619  Trần Thanh Hương  07/09/2000  26  3.85 Xuất sắc 2

3 K63 ĐA-CLC2 18021260  Nguyễn Ngọc Thúy  16/02/2000  26  3.81 Xuất sắc 3

4 K63 ĐA-CLC2 18020606  Nguyễn Việt Hưng  20/11/2000  26  3.80 Xuất sắc 4

5 K63 ĐA-CLC1 18021188  Vũ Đình Thành  16/03/2000  28  3.78 Xuất sắc 5

6 K63 ĐA-CLC2 18021082  Nguyễn Hồng Sơn  23/12/2000  26  3.70 Xuất sắc 6

7 K63 ĐA-CLC1 18020775  Lê Thị Mỹ Linh  25/07/2000  26  3.69 Xuất sắc 7

8 K63 ĐA-CLC2 18021244  Vũ Kim Thư  20/05/2000  26  3.67 Xuất sắc 8

1 K64 ĐA-CLC2 19021527  Cấn Quang Trường  05/12/2001  21  3.97 Xuất sắc 1

2 K64 ĐA-CLC1 19021489  Trần Nguyễn Hoàng Nam  15/02/2001  17  3.76 Xuất sắc 2

3 K64 ĐA-CLC2 19021419  Phạm Đình Bình  02/08/2001  21  3.60 Tốt 1

4 K64 ĐA-CLC1 19021423  Nguyễn Sỹ Đại  29/08/2001  17  3.47 Xuất sắc 2

5 K64 ĐA-CLC1 19021435  Tạ Minh Đức  16/03/2001  17  3.46 Xuất sắc 3

6 K64 ĐA-CLC1 19021426  Nguyễn Minh Đăng  15/09/2001  17  3.41 Xuất sắc 4

7 K64 ĐA-CLC1 19021434  Nguyễn Văn Đức  19/03/2001  17  3.40 Xuất sắc 5

8 K64 ĐA-CLC1 19021529  Phạm Minh Tú  25/07/2001  17  3.32 Tốt 6

9 K64 ĐA-CLC1 19021463  Lê Minh Hưng  08/09/2001  17  3.29 Tốt 7


